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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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QUYẾT ĐỊNH

Công bố Danh mục thủ tục hành chính có thành phần hồ sơ

được thay thế bằng dữ liệu hộ tịch điện tử

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính

phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8

năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan

đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính

phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ

phận một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia; Nghị định số 367/2025/NĐ-CP ngày

31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định

số 118/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành

chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và cổng Dịch vụ

công quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ

trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục

hành chính; 

Căn cứ Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2025 của Chính

phủ về quy định cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu;

Căn cứ Quyết định số 3458/QĐ-BTP ngày 10 tháng 12 năm 2025 của Bộ

trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố dữ liệu hộ tịch và hướng dẫn kết nối, khai thác

sử dụng dữ liệu hộ tịch thay thế giấy tờ trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1283/TTr-STP ngày 25

tháng 3 năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính có

thành phần hồ sơ được thay thế bằng dữ liệu hộ tịch điện tử theo Quyết định số

3458/QĐ-BTP ngày 10/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
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Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở, ban, ngành

- Rà soát, công bố tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính đối với

các thủ tục hành chính có thành phần hồ sơ được thay thế bằng thông tin trên các cơ

sở dữ liệu quy định tại điểm a khoản 2 Điều 7 Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày

15/11/2025 của Chính phủ theo hướng đơn giản, thuận lợi, tái sử dụng thông tin, dữ

liệu đã được kết nối, chia sẻ để giải quyết thủ tục hành chính.

- Sở Tư pháp chủ trì, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong việc công bố tái

cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính đối với các thủ tục hành chính có

thành phần hồ sơ được thay thế bằng dữ liệu điện tử theo quy định.

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tư pháp và các cơ quan,

đơn vị liên quan thực hiện tích hợp, kết nối Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục

hành chính của tỉnh với Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử đảm bảo cho việc khai thác

thông tin, dữ liệu thay thế cho thành phần hồ sơ tương ứng.

3. Các cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính (Sở, ban, ngành,

UBND cấp xã) thực hiện công khai trên Cổng thông tin điện tử và tại Bộ phận một

cửa danh mục thành phần hồ sơ thủ tục hành chính đã được thay thế bằng dữ liệu

điện tử kèm theo Quyết định này; tuyên tryền, hướng dẫn đầy đủ, cụ thể để người

dân, doanh nghiệp biết và giám sát việc thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng

các sở, ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- Bộ Tư pháp (b/c);

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;

- Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh;

- Trung tâm Phục vụ HCC xã;

- Lưu: VT, HL, QTr.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Hà



Danh mục thủ tục hành chính có sử dụng dữ liệu hộ tịch điện tử

(Kèm theo Quyết định            /QĐ-UBND ngày         tháng       năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

STT
Mã

TTHC
Tên thủ tục hành chính

Thành phần hồ sơ

đề nghị thay thế
Cơ sở dữ liệu

I. Lĩnh vực Xây dựng (04 TTHC)

1 1.012892
Cho thuê nhà ở cũ thuộc tài sản công đối với

trường hợp chưa có hợp đồng thuê nhà ở
Giấy chứng nhận kết hôn

Cơ sở dữ liệu hộ

tịch điện tử

2 1.012893 Bán nhà ở cũ thuộc tài sản công
Giấy chứng nhận kết hôn; Giấy

chứng tử/Trích lục khai tử

Cơ sở dữ liệu hộ

tịch điện tử

3 1.012894
Giải quyết bán phần diện tích nhà đất sử dụng

chung của nhà ở cũ thuộc tài sản công
Giấy chứng nhận kết hôn

Cơ sở dữ liệu hộ

tịch điện tử

4 1.012897
Cho thuê nhà ở cũ thuộc tài sản công đối với

trường hợp nhận chuyển quyền thuê nhà ở
Giấy chứng nhận kết hôn

Cơ sở dữ liệu hộ

tịch điện tử

II. Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo (10 TTHC)

1. 1.001088
Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung

học
Giấy khai sinh

Cơ sở dữ liệu hộ

tịch điện tử

2. 1.001622 Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo Giấy khai sinh
Cơ sở dữ liệu hộ

tịch điện tử

3. 1.002407 Xét, cấp học bổng chính sách Giấy khai sinh
Cơ sở dữ liệu hộ

tịch điện tử

4. 1.003734
Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ

thông tin
Giấy khai sinh

Cơ sở dữ liệu hộ

tịch điện tử
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STT
Mã

TTHC
Tên thủ tục hành chính

Thành phần hồ sơ

đề nghị thay thế
Cơ sở dữ liệu

5. 1.008950
Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân,

người lao động làm việc tại khu công nghiệp
Giấy khai sinh

Cơ sở dữ liệu hộ

tịch điện tử

6. 1.009394 Đăng ký xét tuyển học theo chế độ cử tuyển Giấy khai sinh
Cơ sở dữ liệu hộ

tịch điện tử

7. 2.002479
Tiếp nhận học sinh trung học phổ thông Việt Nam

về nước
Giấy khai sinh

Cơ sở dữ liệu hộ

tịch điện tử

8. 2.002482
Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở Việt Nam về

nước
Giấy khai sinh

Cơ sở dữ liệu hộ

tịch điện tử

9. 3.000466 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ (cấp tỉnh) Giấy khai sinh
Cơ sở dữ liệu hộ

tịch điện tử

10. 3.000468 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ (cấp xã) Giấy khai sinh
Cơ sở dữ liệu hộ

tịch điện tử

III. Lĩnh vực Nội vụ (08 TTHC)

1. 1.010824
Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ

cấp ưu đãi từ trần
Trích lục khai tử

Cơ sở dữ liệu hộ

tịch điện tử

2. 1.010825 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ
Giấy khai sinh/Giấy chứng nhận

kết hôn

Cơ sở dữ liệu hộ

tịch điện tử

3. 1.010804

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với trường hợp tặng

hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà

mẹ Việt Nam anh hùng”

Trích lục khai tử
Cơ sở dữ liệu hộ

tịch điện tử
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STT
Mã

TTHC
Tên thủ tục hành chính

Thành phần hồ sơ

đề nghị thay thế
Cơ sở dữ liệu

4. 1.010805

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực

lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong

thời kỳ kháng chiến hiện không công tác trong

quân đội, công an

Trích lục khai tử
Cơ sở dữ liệu hộ

tịch điện tử

5. 1.010818

Công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động

cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm

nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày

Trích lục khai tử
Cơ sở dữ liệu hộ

tịch điện tử

6. 1.010819

Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến

giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa

vụ quốc tế

Trích lục khai tử
Cơ sở dữ liệu hộ

tịch điện tử

7. 1.010820
Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách

mạng
Trích lục khai tử

Cơ sở dữ liệu hộ

tịch điện tử

8. 2.001953 Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp Trích lục khai tử
Cơ sở dữ liệu hộ

tịch điện tử

IV. Lĩnh vực Y tế (04 TTHC)

1. 2.000286
Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc

biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội

Bản sao giấy khai sinh đối với trẻ

em, trường hợp trẻ em bị bỏ rơi phải

làm thủ tục đăng ký khai sinh theo

quy định của pháp luật về đăng ký

hộ tịch

Cơ sở dữ liệu hộ

tịch điện tử

2. 2.000286
Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc

biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội
Bản sao giấy khai sinh đối với trẻ

em, trường hợp trẻ em bị bỏ rơi phải

Cơ sở dữ liệu hộ

tịch điện tử
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STT
Mã

TTHC
Tên thủ tục hành chính

Thành phần hồ sơ

đề nghị thay thế
Cơ sở dữ liệu

làm thủ tục đăng ký khai sinh theo

quy định của pháp luật về đăng ký

hộ tịch

3. 1.000731 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội
Bản sao giấy chứng tử của đối

tượng

Cơ sở dữ liệu hộ

tịch điện tử

4. 2.001942

Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở

trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc

thay thế

Giấy khai sinh
Cơ sở dữ liệu hộ

tịch điện tử

V. Lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường (01 TTHC)

1. 1.013980

Đăng ký biến động đối với trường hợp thay đổi quyền

sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo

thỏa thuận của các thành viên hộ gia đình hoặc của vợ

và chồng; quyền sử dụng đất xây dựng công trình trên

mặt đất phục vụ cho việc vận hành, khai thác sử dụng

công trình ngầm, quyền sở hữu công trình ngầm; bán

tài sản, điều chuyển, chuyển nhượng quyền sử dụng

đất là tài sản công theo quy định của pháp luật về quản

lý, sử dụng tài sản công; nhận quyền sử dụng đất,

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo kết quả giải

quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai hoặc bản

án, quyết định của Tòa án, quyết định thi hành án của

cơ quan thi hành án đã được thi hành; quyết định hoặc

phán quyết của Trọng tài thương mại Việt Nam về giải

quyết tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động

thương mại liên quan đến đất đai; nhận quyền sử dụng

đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do xử lý tài

Bản sao hoặc xuất trình Giấy chứng

nhận kết hôn hoặc ly hôn hoặc giấy

tờ khác chứng minh về tình trạng

hôn nhân đối với trường hợp không

thể khai thác được thông tin trong

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Cơ sở dữ liệu hộ

tịch điện tử
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STT
Mã

TTHC
Tên thủ tục hành chính

Thành phần hồ sơ

đề nghị thay thế
Cơ sở dữ liệu

sản thế chấp là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với

đất đã được đăng ký, bao gồm cả xử lý khoản nợ có

nguồn gốc từ khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng, chi

nhánh ngân hàng nước ngoài - Đối với trường hợp

thay đổi quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn

liền với đất theo thỏa thuận của các thành viên hộ gia

đình hoặc của vợ và chồng

VI. Lĩnh vực Tư pháp (42 TTHC)

A Lĩnh vực hộ tịch (26 TTHC)

1. 1.001193 Đăng ký khai sinh

Giấy tờ chứng minh mối quan hệ

trong trường hợp người được ủy

quyền thực hiện đăng ký khai

sinh là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ,

chồng, anh, chị, em ruột của

người ủy quyền (Giấy khai sinh;

Giấy chứng nhận kết hôn).

Cơ sở dữ liệu hộ

tịch điện tử

2. 2.000528 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

Giấy tờ chứng minh mối quan hệ

trong trường hợp người được ủy

quyền thực hiện đăng ký khai

sinh là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ,

chồng, anh, chị, em ruột của

người ủy quyền (Giấy khai sinh;

Giấy chứng nhận kết hôn).

Cơ sở dữ liệu hộ

tịch điện tử
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STT
Mã

TTHC
Tên thủ tục hành chính

Thành phần hồ sơ

đề nghị thay thế
Cơ sở dữ liệu

3. 1.004884 Đăng ký lại khai sinh

Giấy tờ chứng minh mối quan hệ

trong trường hợp người được ủy

quyền thực hiện đăng ký khai

sinh là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ,

chồng, anh, chị, em ruột của

người ủy quyền (Giấy khai sinh;

Giấy chứng nhận kết hôn).

Cơ sở dữ liệu hộ

tịch điện tử

4. 2.000522 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

Giấy tờ chứng minh mối quan hệ

trong trường hợp người được ủy

quyền thực hiện đăng ký khai

sinh là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ,

chồng, anh, chị, em ruột của

người ủy quyền (Giấy khai sinh;

Giấy chứng nhận kết hôn).

Cơ sở dữ liệu hộ

tịch điện tử

5. 1.004772
Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ

cá nhân

Giấy tờ chứng minh mối quan hệ

trong trường hợp người được ủy

quyền thực hiện đăng ký khai

sinh là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ,

chồng, anh, chị, em ruột của

người ủy quyền (Giấy khai sinh;

Giấy chứng nhận kết hôn).

Cơ sở dữ liệu hộ

tịch điện tử

6. 1.000893
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người

đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

Giấy tờ chứng minh mối quan hệ

trong trường hợp người được ủy

quyền thực hiện đăng ký khai

sinh là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ,

Cơ sở dữ liệu hộ

tịch điện tử
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STT
Mã

TTHC
Tên thủ tục hành chính

Thành phần hồ sơ

đề nghị thay thế
Cơ sở dữ liệu

chồng, anh, chị, em ruột của

người ủy quyền (Giấy khai sinh;

Giấy chứng nhận kết hôn).

7. 1.000656 Đăng ký khai tử

Giấy tờ chứng minh mối quan hệ

trong trường hợp người được ủy

quyền thực hiện đăng ký khai

sinh là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ,

chồng, anh, chị, em ruột của

người ủy quyền (Giấy khai sinh;

Giấy chứng nhận kết hôn).

Cơ sở dữ liệu hộ

tịch điện tử

8. 1.001766 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

Giấy tờ chứng minh mối quan hệ

trong trường hợp người được ủy

quyền thực hiện đăng ký khai

sinh là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ,

chồng, anh, chị, em ruột của

người ủy quyền (Giấy khai sinh;

Giấy chứng nhận kết hôn).

Cơ sở dữ liệu hộ

tịch điện tử

9. 1.005461 Đăng ký lại khai tử

Giấy tờ chứng minh mối quan hệ

trong trường hợp người được ủy

quyền thực hiện đăng ký khai

sinh là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ,

chồng, anh, chị, em ruột của

người ủy quyền (Giấy khai sinh;

Giấy chứng nhận kết hôn).

Cơ sở dữ liệu hộ

tịch điện tử
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STT
Mã

TTHC
Tên thủ tục hành chính

Thành phần hồ sơ

đề nghị thay thế
Cơ sở dữ liệu

10. 2.000497 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

Giấy tờ chứng minh mối quan hệ

trong trường hợp người được ủy

quyền thực hiện đăng ký khai

sinh là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ,

chồng, anh, chị, em ruột của

người ủy quyền (Giấy khai sinh;

Giấy chứng nhận kết hôn).

Cơ sở dữ liệu hộ

tịch điện tử

11. 1.004837 Đăng ký giám hộ

Giấy tờ chứng minh mối quan hệ

trong trường hợp người được ủy

quyền thực hiện đăng ký khai

sinh là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ,

chồng, anh, chị, em ruột của

người ủy quyền (Giấy khai sinh;

Giấy chứng nhận kết hôn).

Cơ sở dữ liệu hộ

tịch điện tử

12. 1.001669 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

Giấy tờ chứng minh mối quan hệ

trong trường hợp người được ủy

quyền thực hiện đăng ký khai

sinh là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ,

chồng, anh, chị, em ruột của

người ủy quyền (Giấy khai sinh;

Giấy chứng nhận kết hôn).

Cơ sở dữ liệu hộ

tịch điện tử



11

STT
Mã

TTHC
Tên thủ tục hành chính

Thành phần hồ sơ

đề nghị thay thế
Cơ sở dữ liệu

13. 1.004845 Đăng ký chấm dứt giám hộ

- Giấy tờ làm căn cứ chấm dứt

giám hộ theo quy định của Bộ

luật Dân sự (Giấy chứng tử/trích

lục khai tử)

- Giấy tờ chứng minh mối quan

hệ trong trường hợp người được

ủy quyền thực hiện đăng ký khai

sinh là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ,

chồng, anh, chị, em ruột của

người ủy quyền (Giấy khai sinh;

Giấy chứng nhận kết hôn).

Cơ sở dữ liệu hộ

tịch điện tử

14. 2.000756 Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

- Giấy tờ làm căn cứ chấm dứt

giám hộ theo quy định của Bộ

luật Dân sự (Giấy chứng tử/trích

lục khai tử)

- Giấy tờ chứng minh mối quan

hệ trong trường hợp người được

ủy quyền thực hiện đăng ký khai

sinh là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ,

chồng, anh, chị, em ruột của

người ủy quyền (Giấy khai sinh;

Giấy chứng nhận kết hôn).

Cơ sở dữ liệu hộ

tịch điện tử

15. 3.000323 Đăng ký giám sát việc giám hộ
Giấy tờ chứng minh mối quan hệ

trong trường hợp người được ủy

quyền thực hiện đăng ký khai

Cơ sở dữ liệu hộ

tịch điện tử

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=369968
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STT
Mã

TTHC
Tên thủ tục hành chính

Thành phần hồ sơ

đề nghị thay thế
Cơ sở dữ liệu

sinh là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ,

chồng, anh, chị, em ruột của

người ủy quyền (Giấy khai sinh;

Giấy chứng nhận kết hôn).

16. 3.00022 Đăng ký chấm dứt giám sát việc giám hộ

Giấy tờ chứng minh mối quan hệ

trong trường hợp người được ủy

quyền thực hiện đăng ký khai

sinh là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ,

chồng, anh, chị, em ruột của

người ủy quyền (Giấy khai sinh;

Giấy chứng nhận kết hôn).

Cơ sở dữ liệu hộ

tịch điện tử

17. 1.004859
Thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác

định lại dân tộc

- Giấy tờ liên quan đến việc thay

đổi, cải chính, bổ sung thông tin

hộ tịch, xác định lại dân tộc (Giấy

khai sinh; Giấy chứng nhận kết

hôn, Trích lục khai tử);

- Giấy tờ chứng minh mối quan

hệ trong trường hợp người được

ủy quyền thực hiện đăng ký khai

sinh là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ,

chồng, anh, chị, em ruột của

người ủy quyền (Giấy khai sinh;

Giấy chứng nhận kết hôn).

Cơ sở dữ liệu hộ

tịch điện tử

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=369977
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STT
Mã

TTHC
Tên thủ tục hành chính

Thành phần hồ sơ

đề nghị thay thế
Cơ sở dữ liệu

18. 2.000748
Thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác

 định lại dân tộc có yếu tố nước ngoài

- Giấy tờ liên quan đến việc thay

đổi, cải chính, bổ sung thông tin

hộ tịch, xác định lại dân tộc (Giấy

khai sinh; Giấy chứng nhận kết

hôn, Trích lục khai tử);

- Giấy tờ chứng minh mối quan

hệ trong trường hợp người được

ủy quyền thực hiện đăng ký khai

sinh là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ,

chồng, anh, chị, em ruột của

người ủy quyền (Giấy khai sinh;

Giấy chứng nhận kết hôn).

Cơ sở dữ liệu hộ

tịch điện tử

19. 2.002189

Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt

Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền

của nước ngoài

Giấy tờ chứng minh mối quan hệ

trong trường hợp người được ủy

quyền thực hiện đăng ký khai

sinh là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ,

chồng, anh, chị, em ruột của

người ủy quyền (Giấy khai sinh;

Giấy chứng nhận kết hôn).

Cơ sở dữ liệu hộ

tịch điện tử

20. 2.000554

Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn

của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ

quan có thẩm quyền của nước ngoài

Giấy tờ chứng minh mối quan hệ

trong trường hợp người được ủy

quyền thực hiện đăng ký khai

sinh là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ,

chồng, anh, chị, em ruột của

người ủy quyền (Giấy khai sinh;

Cơ sở dữ liệu hộ

tịch điện tử



14

STT
Mã

TTHC
Tên thủ tục hành chính

Thành phần hồ sơ

đề nghị thay thế
Cơ sở dữ liệu

Giấy chứng nhận kết hôn).

21. 2.000547

Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân

Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm

quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận

cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con

nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)

Giấy tờ chứng minh mối quan hệ

trong trường hợp người được ủy

quyền thực hiện đăng ký khai

sinh là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ,

chồng, anh, chị, em ruột của

người ủy quyền (Giấy khai sinh;

Giấy chứng nhận kết hôn).

Cơ sở dữ liệu hộ

tịch điện tử

22. 1.004873 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Giấy tờ chứng minh mối quan hệ

trong trường hợp người được ủy

quyền thực hiện đăng ký khai

sinh là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ,

chồng, anh, chị, em ruột của

người ủy quyền (Giấy khai sinh;

Giấy chứng nhận kết hôn).

Cơ sở dữ liệu hộ

tịch điện tử

23. 2.000635
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai

sinh

Giấy tờ chứng minh mối quan hệ

trong trường hợp người được ủy

quyền thực hiện đăng ký khai

sinh là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ,

chồng, anh, chị, em ruột của

người ủy quyền (Giấy khai sinh;

Giấy chứng nhận kết hôn).

Cơ sở dữ liệu hộ

tịch điện tử



15

STT
Mã

TTHC
Tên thủ tục hành chính

Thành phần hồ sơ

đề nghị thay thế
Cơ sở dữ liệu

24. 2.002516 Thủ tục xác nhận thông tin hộ tịch

- Giấy tờ, tài liệu có liên quan đến

nội dung đề nghị xác nhận thông

tin hộ tịch;

- Giấy tờ chứng minh mối quan

hệ trong trường hợp người được

ủy quyền thực hiện đăng ký khai

sinh là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ,

chồng, anh, chị, em ruột của

người ủy quyền (Giấy khai sinh;

Giấy chứng nhận kết hôn).

Cơ sở dữ liệu hộ

tịch điện tử

25. 2.002621
Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ

bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

Giấy tờ chứng minh mối quan hệ

trong trường hợp người được ủy

quyền thực hiện đăng ký khai

sinh là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ,

chồng, anh, chị, em ruột của

người ủy quyền (Giấy khai sinh;

Giấy chứng nhận kết hôn).

Cơ sở dữ liệu hộ

tịch điện tử

26. 2.002622
Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải

quyết mai táng phí, tử tuất

Giấy tờ chứng minh mối quan hệ

trong trường hợp người được ủy

quyền thực hiện đăng ký khai

sinh là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ,

chồng, anh, chị, em ruột của

người ủy quyền (Giấy khai sinh;

Giấy chứng nhận kết hôn).

Cơ sở dữ liệu hộ

tịch điện tử

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-lien-thong-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=341088
https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-lien-thong-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=341089
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STT
Mã

TTHC
Tên thủ tục hành chính

Thành phần hồ sơ

đề nghị thay thế
Cơ sở dữ liệu

B Lĩnh vực nuôi con nuôi (05 TTHC)

1 1.003976
Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước

ngoài đối với trẻ em sống ở cơ sở nuôi dưỡng

Giấy khai sinh (đối với hồ sơ của

người được nhận làm con nuôi)

Cơ sở dữ liệu hộ

tịch điện tử

2 1.004878

Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước

ngoài đối với trường hợp cha dượng, mẹ kế nhận

con riêng của vợ hoặc chồng; cô, cậu, dì, chú, bác

ruột nhận cháu làm con nuôi

Giấy khai sinh (đối với hồ sơ của

người được nhận làm con nuôi)

Cơ sở dữ liệu hộ

tịch điện tử

3 1.003160

Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở

Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

- Giấy xác nhận tình trạng hôn

nhân/Giấy chứng nhận kết hôn

(đối với hồ sơ của người nhận con

nuôi);

- Giấy khai sinh (đối với hồ sơ

của người được nhận làm con

nuôi)

Cơ sở dữ liệu hộ

tịch điện tử

4 1.611001 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước
Giấy khai sinh (đối với hồ sơ của

người được nhận làm con nuôi)

Cơ sở dữ liệu hộ

tịch điện tử

5 2.002363

Ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con

nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền

của nước ngoài

Giấy tờ chứng minh mối quan hệ

trong trường hợp người được ủy

quyền thực hiện đăng ký khai

sinh là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ,

chồng, anh, chị, em ruột của

người ủy quyền (Giấy khai sinh;

Cơ sở dữ liệu hộ

tịch điện tử
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STT
Mã

TTHC
Tên thủ tục hành chính

Thành phần hồ sơ

đề nghị thay thế
Cơ sở dữ liệu

Giấy chứng nhận kết hôn).

C Lĩnh vực quốc tịch (05 TTHC)

1 2.002039 Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam ở trong nước

- Giấy chứng nhận kết hôn hoặc

Giấy xác nhận tình trạng hôn

nhân;

- Giấy khai sinh hoặc Trích lục

khai sinh

Cơ sở dữ liệu hộ

tịch điện tử

2 2.002038 Thủ tục trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước
Bản sao Giấy khai sinh/Trích lục

khai sinh

Cơ sở dữ liệu hộ

tịch điện tử

3 2.002036 Thủ tục thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước
Bản sao Giấy khai sinh/Trích lục

khai sinh

Cơ sở dữ liệu hộ

tịch điện tử

4 2.001895 Thủ tục cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam
Bản sao Giấy khai sinh/Trích lục

khai sinh

Cơ sở dữ liệu hộ

tịch điện tử

5 1.005136 Thủ tục cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam

Bản sao Giấy khai sinh/Trích lục

khai sinh; Trích lục ghi vào Sổ hộ

tịch việc khai sinh

Cơ sở dữ liệu hộ

tịch điện tử

D Lĩnh vực chứng thực (01 TTHC)

1 2.000908 Cấp bản sao từ sổ gốc
Giấy khai sinh; Giấy chứng nhận

kết hôn

Cơ sở dữ liệu hộ

tịch điện tử

Đ Lĩnh vực trợ giúp pháp lý (01)
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STT
Mã

TTHC
Tên thủ tục hành chính

Thành phần hồ sơ

đề nghị thay thế
Cơ sở dữ liệu

1 2.000829 Thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý Giấy khai sinh (đối với trẻ em)
Cơ sở dữ liệu hộ

tịch điện tử

E Lĩnh vực bồi thường nhà nước (02 TTHC)

1 2.002192

Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp

quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp

tỉnh)

Giấy tờ chứng minh nhân thân

của người bị thiệt hại (Giấy khai

sinh/bản sao Giấy khai sinh;

Trích lục khai sinh)

Cơ sở dữ liệu hộ

tịch điện tử

2 2.002165

Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp

quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp

xã)

Giấy tờ chứng minh nhân thân

của người bị thiệt hại (Giấy khai

sinh/bản sao Giấy khai sinh;

Trích lục khai sinh)

Cơ sở dữ liệu hộ

tịch điện tử

F Lĩnh vực hòa giải cơ sở (01 TTHC)

1 2.000424

Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai

nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính

mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải ở cơ

sở

Giấy chứng tử
Cơ sở dữ liệu hộ

tịch điện tử

VII. Lĩnh vực Tài chính (02 TTHC)

1. 2.000720
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

(trường hợp Chủ hộ kinh doanh chết)
Giấy chứng tử

Cơ sở dữ liệu hộ

tịch điện tử
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STT
Mã

TTHC
Tên thủ tục hành chính

Thành phần hồ sơ

đề nghị thay thế
Cơ sở dữ liệu

2. 2.000575

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh,

Cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh

doanh (trường hợp Chủ hộ kinh doanh chết)

Giấy chứng tử
Cơ sở dữ liệu hộ

tịch điện tử
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